
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE) CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-PGDĐT ngày    /02/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

Stt Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác Chức vụ HĐ Ghi chú 

1 Mai Trần Anh Trưởng phòng GD&ĐT Phòng GD&ĐT Chủ tịch HĐ   

2 Bùi Tuấn Khang Phó Trưởng phòng GD&ĐT Phòng GD&ĐT Phó Chủ tịch HĐ   

3 Nguyễn Xuân Phong Chuyên viên Phòng GD&ĐT Thành viên   

4 Vũ Văn Thiêm Giáo viên THCS Nguyễn Du Thư ký   

5 Phùng Văn Hiệu Hiệu Trưởng TH Tô Hiệu Thành viên  

6 Nguyễn Thế Thành Giáo viên TH Tô Hiệu Thành viên  

7 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên TH Tô Hiệu Thành viên  

8 Hồ Nữ Tâm Linh Giáo viên TH Tô Hiệu Thành viên  

9 Trần Đăng Quân Hiệu Trưởng TH Ngô Gia Tự Thành viên  

10 Nguyễn Mạnh Hùng Phó hiệu trưởng TH Ngô Gia Tự Thành viên  

11 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên TH Ngô Gia Tự Thành viên  

12 Nguyễn Thị Kim Trang Giáo viên TH Ngô Gia Tự Thành viên  

13 Nguyễn Thị Thào Hiệu Trưởng TH Lê Đình Chinh Thành viên  

14 Hoàng Thị Liên Giáo viên TH Lê Đình Chinh Thành viên  

15 Trương Thị Thuỳ Giáo viên TH Lê Đình Chinh Thành viên  

16 Vũ Thị Giang Giáo viên TH Lê Đình Chinh Thành viên  

17 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên TH Lê Đình Chinh Thành viên  

18 Trần Xuân Yên Hiệu Trưởng TH Lương Thế Vinh Thành viên  

19 Hán Văn Tuấn Phó hiệu trưởng TH Lương Thế Vinh Thành viên  

20 Lê Ngọc Cường Giáo viên TH Lương Thế Vinh Thành viên  



21 Đào Thị Hằng Giáo viên TH Lương Thế Vinh Thành viên  

22 Đoàn Trung Quế Hiệu trưởng TH Trưng Vương Thành viên  

23 Vũ Văn Ân Giáo viên TH Trưng Vương Thành viên  

24 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên TH Trưng Vương Thành viên  

25 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Giáo viên TH Trưng Vương Thành viên  

26 Lê Thị Thu Hoài Phó hiệu trưởng TH Võ Thị Sáu Thành viên  

27 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên TH Võ Thị Sáu Thành viên  

28 Đỗ Thị Hà Giáo viên TH Võ Thị Sáu Thành viên  

29 Phạm văn Hùng Giáo viên TH Võ Thị Sáu Thành viên  

30 Hoàng Thị Thanh Huyền Hiệu trưởng TH Lê Văn Tám Thành viên  

31 Nguyễn Thị Tiên Giáo viên TH Lê Văn Tám Thành viên  

32 Võ Hoàng Thắng Giáo viên TH Lê Văn Tám Thành viên  

33 Phạm Minh Nhật Giáo viên TH Lê Văn Tám Thành viên  

34 Lê Hồng Sơn Hiệu Trưởng TH Kim Đồng Thành viên  

35 Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu Trưởng TH Kim Đồng Thành viên  

36 Phạm Thị Quốc Giáo viên  TH Kim Đồng Thành viên  

37 Phạm Như Hiệp Giáo viên  TH Kim Đồng Thành viên  

38 Nguyễn Đình Huệ Hiệu trưởng TH Nguyễn Đình Chiểu Thành viên  

39 Phạm Thị Dung Phó hiệu trưởng TH Nguyễn Đình Chiểu Thành viên  

40 Trịnh thị Kim Ly Giáo viên TH Nguyễn Đình Chiểu Thành viên  

41 Nguyễn Đình Chường Giáo viên TH Nguyễn Đình Chiểu Thành viên  

42 Hoàng Văn Nam Hiệu Trưởng TH Trần Quốc Toản Thành viên  

43 Nguyễn Thị Hà Giáo viên TH Trần Quốc Toản Thành viên  

44 Hồ Thị Hằng Giáo viên TH Trần Quốc Toản Thành viên  

45 Nông Thị Luyến Giáo viên TH Trần Quốc Toản Thành viên  



46 Nguyễn Mạnh Cường Hiệu Trưởng TH Nguyễn Viết Xuân Thành viên  

47 Trần Thị Hảo Giáo viên TH Nguyễn Viết Xuân Thành viên  

48 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên TH Nguyễn Viết Xuân Thành viên  

49 Trần Thanh Vĩ Giáo viên TH Nguyễn Viết Xuân Thành viên  

50 Đặng Thị Thanh Hiệu Trưởng TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên  

51 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên  

52 Lê Thị Hằng Giáo viên TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên  

53 Hồ Thị Hằng Giáo viên TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên  

54 Nguyễn Thị Hường Hiệu trưởng TH Chu Văn An Thành viên  

55 Nguyễn Thị Hương Giáo Viên TH Chu Văn An Thành viên  

56 Vũ Thị Hương Loan Giáo Viên TH Chu Văn An Thành viên  

57 Nguyễn Thị Liễu Giáo Viên TH Chu Văn An Thành viên  

58 Tăng Thị Tuyết Mai Phó Hiệu Trưởng TH Trần Hưng Đạo Thành viên  

59 Nguyễn Thị Giang Giáo viên  TH Trần Hưng Đạo Thành viên  

60 Phạm Thị Tuyết Nhung giáo viên  TH Trần Hưng Đạo Thành viên  

61 H Ngôi ÊNuôl giáo viên  TH Trần Hưng Đạo Thành viên  

62 Cấn Thị Thành Hiệu Trưởng THCS Nguyễn Tất Thành Thành viên  

63 Đinh Thị Thủy Giáo viên THCS Nguyễn Tất Thành Thành viên  

64 Nguyễn Thị Phượng Uyên Giáo viên THCS Nguyễn Tất Thành Thành viên  

65 Lê Thị Nhật Diệu Giáo viên THCS Nguyễn Tất Thành Thành viên  

66 Trần Thị Thanh Hiệu Trưởng THCS Trần Phú Thành viên  

67 Trần Thị Lương Giáo viên THCS Trần Phú Thành viên  

68 Hoàng Thị Hiền Giáo viên THCS Trần Phú Thành viên  

69 Phạm Thị Như Ý Giáo viên THCS Trần Phú Thành viên  

70 Phan Văn Quế Hiệu Trưởng THCS Nguyễn Trãi Thành viên  



71 Trần Thị Nguyệt Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Thành viên  

72 Phạm Thảo Quyên Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Thành viên  

73 Phạm Thị Lệ Quyên Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Thành viên  

74 Trần Xuân Huyên Hiệu Trưởng THCS Nguyễn Du Thành viên  

75 Phạm Đức Thuận Giáo Viên THCS Nguyễn Du Thành viên  

76 Nguyễn Thị Kim Cúc Giáo Viên THCS Nguyễn Du Thành viên  

77 Nguyễn Thị Hồng Nghĩa Giáo Viên THCS Nguyễn Du Thành viên  

78 Lê Văn Ngọc Hiệu Trưởng THCS Lý Thường Kiệt Thành viên  

80 Trần Thị Hiền Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt Thành viên  

81 Trần Thị Lan Phương Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt Thành viên  

82 Nguyễn Thị Phương Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt Thành viên  

83 Trịnh Công Trường Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên  

84 Trần Ngọc Trung Giáo viên THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên  

85 Nguyễn Thị Cẩm Linh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên  

86 Nguyễn Phương Thảo Giáo viên THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên  

87 Nguyễn Xuân Thắng Hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn Thành viên  

88 Đặng Thị Bích Ngà Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Thành viên  

89 Vũ Ngọc Tuấn Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Thành viên  

90 Trần Thị Tâm Giáo viên THCS Lê Quý Đôn Thành viên  

91 Nguyễn Đăng Nhựt Hiệu trưởng TH&THCS Bế Văn Đàn Thành viên  

92 Nguyễn Thị Kim Nhi Giáo viên TH&THCS Bế Văn Đàn Thành viên  

93 Trần Thị Mỹ Giáo viên TH&THCS Bế Văn Đàn Thành viên  

94 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Bế Văn Đàn Thành viên  

 

 



PHÂN CÔNG GIÁM SÁT CHÉO CÁC HỘI ĐỒNG COI THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE) CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2023-2024 
 (Kèm theo Quyết định số     /QĐ-PGDĐT ngày    /02/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

Stt Đơn vị đi giám sát Đơn vị đến Xã  

 

1 

THCS Nguyễn Du TH Kim Đồng   

Thuận Hạnh 

Thời gian: 

Từ 07 giờ 

30 ngày 

29/02/202

4 đến hết 

ngày 

03/3/2024 

 

TH Kim Đồng  TH Nguyễn Viết Xuân 

TH Nguyễn Viết Xuân THCS Nguyễn Du 

 

2 

THCS Trần Phú TH Tô Hiệu   

Nam Bình TH Nguyễn Bỉnh Khiêm THCS Trần Phú  

TH Tô Hiệu TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 

 

3 

THCS Nguyễn Tất Thành TH Trần Hưng Đạo   

Thị trấn Đức An TH Trần Hưng Đạo  TH Chu Văn An 

TH Chu Văn An THCS Nguyễn Tất Thành 

 
4 

THCS Lý Thường Kiệt TH Nguyễn Đình Chiểu   

Đắk N’Drung, 

Thuận Hà 

TH Lê Văn Tám TH &THCS Bế Văn Đàn 

TH Nguyễn Đình Chiểu TH Lê Văn Tám 

TH &THCS Bế Văn Đàn THCS Lý Thường Kiệt 

5 
THCS Nguyễn Văn Trỗi TH Lê Đình Chinh 

Nâm N’Jang 
TH Trần Quốc Toản THCS Nguyễn Văn Trỗi 

 

TH Lê Đình Chinh TH Trần Quốc Toản 

 

6 

THCS Lê Quý Đôn TH Võ Thị Sáu   

Trường Xuân TH Trưng Vương THCS Lê Quý Đôn 

TH Võ THị Sáu TH Trưng Vương 

7 
THCS Nguyễn Trãi TH Ngô Gia Tự 

Đắk Môl 
TH Lương Thế Vinh THCS Nguyễn Trãi 

 

TH Ngô Gia Tự TH Lương Thế Vinh 
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